	                                                                         Bài tập Ôn thi QG 2021– FB Duong Hung
   Chương 1:
§➋. HÀM SỐ LŨY THỪA


Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1: 
Tập xác định của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi 
Câu 2: 
Tìm tập xác định của hàm số .


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi: .

TXĐ: .
Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .



C.  xác định với .	D. .
Lời giải


Khẳng định “ xác định với ” là khẳng định đúng.
Câu 4: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.


A. Tập xác định của hàm số  là .


B. Tập xác định của hàm số  là .


C. Tập xác định của hàm số  là .


D. Tập xác định của hàm số  là .
Lời giải



Hàm số  xác định khi suy ra tập xác định của hàm số là: .
Câu 5: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  không nguyên nên hàm số đã cho xác định khi .
Câu 6: 
Hàm số  có tập xác định là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi .

Tập xác định của hàm số là .
Câu 7: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số xác định khi  suy ra TXĐ: .
Câu 8: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện để hàm số xác định: .

Tập xác định: .
Câu 9: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

□ Điều kiện xác định:.

□ Tập xác định .
Câu 10: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi  suy ra tập xác định của hàm

số đã cho là .
Câu 11: 
Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi .
Câu 12: 
[bookmark: MTBlankEqn]Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì số mũ  là số vô tỉ nên điều kiện xác định của hàm số là: .

Vậy tập xác định là .
Câu 13: 

Tìm tập xác định  của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do  không nguyên nên hàm số  xác định . Suy ra tập xác định của hàm số là: 
Câu 14: 
Tập xác định của hàm số  là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


Do  nên điều kiện xác định của hàm số là .

Vậy tập xác định của hàm số .
Câu 15: 

Tìm tập xác định  của hàm số .

A. .

B. .

[bookmark: MTBlankEqn_0]C. .

D. .
Lời giải


Hàm số xác định khi .


Vậy tập xác định  của hàm số là: .
Câu 16: 
Tập xác định của hàm số  là tập nào dưới đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số: .

Tập xác định của hàm số là .
Câu 17: 
Tìm tập xác định của hàm số .


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải



Hàm  là hàm lũy thừa với số mũ nguyên âm nên điều kiện xác định là  Do đó 
Câu 18: 

Tập xác định  của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  xác định khi: .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: .
Câu 19: 

Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định.

Vậy .
Câu 20: 

Tập xác định  của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải




Hàm số xác định: ; . Tập xác định là 
Câu 21: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi.

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 22: 
Tập xác định của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số: .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 23: 
Tập xác định của hàm số là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi:.

Vậy tập xác định của hàm số là: .
Câu 24: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do  nên điều kiện: .

Tập xác định: .
Câu 25: 
Hàm số  có tập xác định là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi .

Tập xác định của hàm số là .
Câu 26: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  là số không nguyên nên hàm số  xác định khi .
Câu 27: 

Tập xác định  của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định: .

Tập xác định: .
Câu 28: 
Tìm tập xác định của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi: 
Câu 29: 
Tập xác định của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Hàm số đã cho xác định khi: 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: .
Câu 30: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Vì  là số vô tỉ nên hàm số xác định khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 31: Tìm tập xác định [image: ] của hàm số [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Hàm số [image: ]xác định [image: ] luôn đúng [image: ].
Vậy [image: ].
Câu 32: 
Hàm số nào dưới đây có tập xác định là ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi , chọn A


Hàm số  xác định khi , loại	B.


Hàm số  xác định khi , loại	C.


Hàm số  xác định khi , loại	D.
Câu 33: 
Tập xác định của hàm số  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Hàm số  xác định khi 


Vậy Tập xác định của hàm số  là 
Câu 34: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  có số mũ không nguyên nên để hàm số có nghĩa thì .
Câu 35: 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số xác đinh  .
Câu 36: 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện . Vậy tập xác định .
Câu 37: 

Tập xác định  của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Hàm số  xác định khi và chỉ khi: .

Vậy TXĐ của hàm số: .
Câu 38: 

Tìm tập xác định  của hàm số 

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải

Hàm số đã cho xác định 
Câu 39: 
Hàm số  có tập xác định là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


, có số mũ là  nên cơ số phải là số dương.


Điều kiện: .


Vậy tập xác định của hàm số  là .
Câu 40: 

Tập xác định  của hàm số.




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải




Có:  không nguyên. Nên hàm số có nghĩa khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định là .
Câu 41: 
Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: 

Vậy tập xác định của hàm số là .

Câu 42: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 43: 
Tập xác định của hàm số .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Hàm số xác định  

Vậy tập xác định của hàm số là: 
Câu 44: 

Tìm tập xác định  của hàm số .


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải



Hàm số  xác định khi: . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: . Chọn đáp án A
Câu 45: 

Tập xác định  của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi 

Vậy .
Câu 46: 

Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .
Câu 47: 
Hàm số  có tập xác định là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

TXĐ: .

Vậy .
Câu 48: 
 (NGUYỄN KHUYẾN_BÌNH DƯƠNG _LẦN 1_2018-2019) Tập xác định của hàm số  là:




[bookmark: c50d]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Điều kiện xác định của hàm số  là  với .


Hàm số  xác định .


Vậy TXĐ của hàm số  là .
Câu 49: 
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  có tập xác định .


Hàm số  có tập xác định .


Hàm số  có tập xác định .


Hàm số  có tập xác định .
Câu 50: 
Tìm tập xác định của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  xác định .

Vậy tập xác định của hàm số: 
Câu 51: 
Cho hàm số . Hàm số xác định trên tập nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Hàm số xác định 

Tập xác định 
Câu 52: 
Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  nên hàm số xác định khi  .
Câu 53: 
Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải



Hàm số xác định 

Tập xác định 
Câu 54: 
Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  nên hàm số xác định khi  .
Câu 55: 
Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Phương pháp: Hàm số  với  không nguyên xác định khi .



Điều kiện xác định của hàm số  là  hay .

Vậy tập xác định: .
Câu 56: 
Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.
Câu 57: 
Tính đạo hàm của hàm số 




A. 	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Ta có:
Câu 58: 
Đạo hàm của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.
Câu 59: 

Cho hàm số . Khi đó đạo hàm  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



.
Câu 60: 

Cho hàm số . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. .
Lời giải



Ta có  và  vậy .
Câu 61: 
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

ĐK: .

Ta có: 


Và:  ⇒  ⇒

Câu 62: 
Tìm hàm số đồng biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  có cơ số  nên hàm số nghịch biến trên .



Hàm số  có cơ số  nên hàm số nghịch biến trên .



Hàm số  có cơ số  nên hàm số nghịch biến trên .



Hàm số  có cơ số  nên hàm số đồng biến trên .
Câu 63: 
Cho hàm số . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

A. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng.	B. Đồ thị hàm số đi qua điểm .
C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.	D. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng.
Lời giải

* TXĐ: .






Ta có:. và nên hàm số đã cho là hàm số chẵn Đồ thị hàm số nhận trục làm trục đối xứng đúng.


* Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên đúng.




* Ta có: TCN: ;TCĐ: .
Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận nên C đúng.
Câu 64: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?



A. Đồ thị của hàm số  và  đối xứng với nhau qua đường thẳng .



B. Đồ thị của hai hàm số  và  đối xứng với nhau qua đường thẳng .


C. Đồ thị của hai hàm số  và hàm số  đối xứng với nhau qua trục hoành.


D. Đồ thị của hai hàm số  và  đối xứng với nhau qua trục tung.
Lời giải


Đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  đối xứng với nhau qua đường phân giác góc

phần tư thứ nhất (), suy ra chọn	B.
Câu 65: 
Cho các hàm số lũy thừa  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
 [image: ]
 

 

 





A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Dựa vào đồ thị, ta có , nên suy ra .
Câu 66: 
Cho các hàm số lũy thừa  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
 [image: ]
 

 

 





A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Dựa vào đồ thị, ta có , nên suy ra .
Câu 67: 
Tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện 

Tập xác định 
Câu 68: 

Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Do  nên ta có điều kiện: 

Vậy tập xác định của hàm số là 
Câu 69: 
Tìm tập xác định của hàm số .


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải

Điều kiện: 

Từ điều kiện suy ra tập xác định của hàm số là: 
Câu 70: 

Tập xác định  của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là .
Câu 71: 

Tìm tập xác định  của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Do  nên ta có điều kiện: .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 72: 
Hàm số  có tập xác định là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


, có số mũ là  nên cơ số phải là số dương.


Điều kiện: .


Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 73: 
Hàm số  có tập xác định là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


, có số mũ là  nên cơ số phải là số dương.


Điều kiện: .


Vậy tập xác định của hàm số  là .
Câu 74: 
Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Vậy: Tập xác định của hàm số là .
Câu 75: 
Tập xác định của hàm số  là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải



Hàm số xác định 

Tập xác định .
Câu 76: 
Tập xác định của hàm số  là

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải


Hàm số  xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 77: 

Tìm tập xác định của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện để hàm số  có nghĩa là: .

Vậy tập xác định của hàm số là: .
Câu 78: 

Tìm tập xác định của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Điều kiện để hàm số  có nghĩa là: .

Vậy tập xác định của hàm số là: .
Câu 79: Tìm tập xác định [image: ] của hàm số [image: ].
A. [image: ].
B. [image: ].
C. [image: ].
D. [image: ].
Lời giải
Hàm số [image: ]xác định [image: ] luôn đúng [image: ].
Vậy [image: ].
Câu 80: 
Tập xác định của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  xác định khi và chỉ khi: .

Vậy tập xác định của hàm số là: .
Câu 81: 
Tập xác định của hàm số  tương ứng là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện để hàm số xác định là: .

Vậy tập xác định của hàm số: .
Câu 82: 
 (NGUYỄN KHUYẾN_BÌNH DƯƠNG _LẦN 1_2018-2019) Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Theo lý thuyết ta có hàm số  với  không phải là số nguyên thì tập xác định của nó là .



Hàm số  có  nên hàm số xác định khi và chỉ khi .

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là:.
Câu 83: 
Tìm tập xác định của hàm số: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Điều kiện xác định:


Câu 84: 
Tìm tập xác định D của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định: .

Vậy tập xác định của hàm số là: .
Câu 85: 
Cho hàm số . Tìm tập xác định của hàm số.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


ĐK:  TXĐ: .
Câu 86: 

Cho hàm số . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

TXĐ: .



Ta có  .
Câu 87: 
Tìm tập xác định của hàm số 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

ĐKXĐ: .

Vậy TXĐ: .
Câu 88: 
Tính đạo hàm của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .
Câu 89: 
Tính đạo hàm của hàm số 

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải

Ta có: .
Câu 90: 


Cho hàm số . Gọi  là đạo hàm cấp hai của hàm số  trên tập xác định của hàm số. Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có:.

Suy ra.
Câu 91: 
Đạo hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Câu 92: 

Tính đạo hàm của hàm số tại điểm .

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải

Ta có:



Do đó .
Câu 93: 

Rút gọn biểu thức , với .

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải

Ta có: .
Câu 94: 

Cho ba hàm số . Khi đó đồ thị của ba hàm số  lần lượt là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Nhìn vào đồ thị  ta thấy nó đi xuống từ trái sang phải. Là đồ thị của hàm số nghịch biến nên nó là đồ thị của hàm số .



Vì  nên đồ thị của hàm số  là 


Do đó  là đồ thị của hàm số ;
Vậy đáp án là: B
Câu 95: 


Cho các hàm số lũy thừa ,, có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
[image: ]
Từ đồ thị hàm số ta có



Hàm số  nghịch biến trên  nên .




Hàm số ,đồng biến trên  nên .




Đồ thị hàm số nằm phía trên đồ thị hàm số  khi  nên .




Đồ thị hàm số  nằm phía dưới đồ thị hàm số  khi  nên .

Vậy 
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